TRƯỜNG THCS THỤY HƯƠNG
THƯ VIỆN

THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH MỚI 
Năm học 2025-2026
 




      LỜI GIỚI THIỆU
          Để nâng cao hiệu quả trong công tác phục vụ người đọc, Thư viện Trường THCS Thụy Hương  tiến hành biên soạn thư mục giới thiệu sách mới nhằm giúp bạn đọc nhanh chóng, kịp thời nắm bắt được các tài liệu mới vừa được bổ sung vào thư viện. Tài liệu trong thư mục được xử lý theo quy trình nghiệp vụ thư viện, tài liệu được sắp xếp theo số thứ tự ĐKCB giúp bạn đọc tra tìm tài liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Các tài liệu trong thư viện được sắp xếp theo các môn loại chính của bảng phân loại dành cho Thư viện chuyên ngành – Khung phân loại 19 dãy dành cho Thư viện trường trung học phổ thông và được sắp xếp theo thứ tự trong bảng chữ cái, bao gồm các môn loại sau:

          - 0             Tổng loại.
          - 1              Triết học. Tâm lý học. Lô gich học.
          - 2               Chủ nghĩa vô thần. Tôn giáo.
          - 3K            Chủ nghĩa Mác – Lênin.
          - 3              Các khoa học xã hội – chính trị.
          - 4              Ngôn ngữ học.
          - 5               Khoa học tự nhiên và Toán học.
          - 5A            Nhân loại học. Giải phẫu học và sinh lí học người.
          - 61            Y học. Y tế.
          - 6                Kĩ thuật.
          - 7A          Thể dục thể thao.
          - 8              Nghiên cứu văn học.
          - 9               Lịch sử.
          - 91             Địa lí. Đất nước học. Địa chí.
          - K              Văn học dân gian.
          - C           Tác phẩm văn học cổ đại.
          - Đ              Sách thiếu nhi.
Trong quá trình biên soạn thư mục chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Quý thầy cô giáo và các bạn học sinh để thư mục này được hoàn chỉnh hơn. Xin chân thành cảm ơn.








Thụy Hương, ngày   tháng   năm 2025
DUYỆT BAN GIÁM HIỆU                                                          NGƯỜI BIÊN SOẠN










Trần Thị Quý
3K. CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
 01.Hồ Chí Minh Với Thủ Đô hà Nội (Biên Niên Sự Kiện 1945-1969 )/ TS. Nguyễn Kim Sơn .- H.: Hà Nội ; 2013.- 322tr; 20.5cm.- 32000đ.

                           SĐKCB: STK .02645
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02. Giáo Dục Lý Tưởng cách Mạng Đạo Đức ,Lối Sống Cho Học Sinh/ Nguyễn Dục Quang ,Thái Văn Thành .- H.:Quốc Gia Hà Nội, 2016.- 143tr; 24cm.- 68000đ.
                       SĐKCB: STK .01648
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         03. Văn Hóa Đạo Đức Hồ Chí Minh / Hoàng Chí Bảo .-H.: Nxb Hà Nội , 2013. – 155tr; 20cm.-155 000đ




                              SĐKCB: STK .02765
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         04. Hồ Chí Minh anh Hùng Giải Phóng Dân Tộc Danh Nhân Văn hóa Thế Giới Tập 2 / Nguyễn kim Sơn  .-H.: Nxb Hà Nội , 2013. – 514tr; 20cm.-54 000đ




                              SĐKCB: STK .02698
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         05. Hồ Chí Minh – Kiến Trức Lỗi Lạc Của Nền Hành Chính Nhà Nước Việt Nam/ Trần Đình Huỳnh  .-H.: Nxb Dân Trí  , 2015. – 303tr; 20cm.-133 000đ




                              SĐKCB: STK .01669
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         05. Lịch Sử Đảng Bộ Huyện Chương Mỹ 1930-2025 Đảng Bộ Thành Phố Hà Nội Ban Hành /Mai Thị Thanh Hằng   .-H.: Nxb Lao động   , 2025. – 869tr; 20cm.-869 000đ




                              SĐKCB: STK .
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                                   3.KHOA HỌC XÃ HỘI _ CHÍNH TRỊ 
01. Những Kiến Thức Cơ Bản Về Nghiệp Vụ Kế Toán Trường học  / Nguyễn Văn Túc .- H.:Nxb Tài Chính ,2013.- 503tr;19x27cm.325 000đ
                                                            SĐKCB: STK 02186
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         02. Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp  /Tường Vy   .-H.: Nxb kinh Tế TPHCM    , 2017. – 447tr; 28cm.-350000đ
                                                                         SĐKCB: STK 02780
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03. Đổi Mới Năm Học Quản lý Và nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục/ Phùng Quốc Bảo, Phạm thị Trâm.- H.:Quốc Gia Hà Nội, 2011.- 613tr; 28cm.- 275000đ.
                       SĐKCB: STK .02803
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04. Những Điều Cần Biết Về Thanh Tra Kiểm Tra,Kiểm Tài Chính ,Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Và Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giáo dục / Phùng Quốc Bảo, Phạm thị Trâm.- H.:Quốc Gia Hà Nội, 2012.- 644tr; 28cm.- 289000đ.
                       SĐKCB: STK .02790
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4.NGÔN NGỮ HỌC

01. Tiếng Anh 8 (Sách Giáo Viên ) / Hoàng Văn Vân,Lương Quỳnh Trang ,Lê Kim dung…..- H.:Giáo Dục Việt Nam , 2023.- 275tr; 28cm.- 61000đ.
                       SĐKCB: GV.00005
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02. Tiếng Anh 9 (Sách Giáo Viên ) / Hoàng Văn Vân,Lương Quỳnh Trang ,Lê Kim dung…..- H.:Giáo Dục Việt Nam , 2024.- 275tr; 28cm.- 100000đ.
SĐKCB: GV.00002 [image: image12.jpg]SNV
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5.KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC
01.Bồi dưỡng Năng Lực Tự Học khoa học tự nhiên 7  / Nguyễn Văn Biên,Mai Văn Hưng ,Trần Trung Ninh  .- H.:Nxb Quốc Gia Hà Nội , 2022.- 191tr;19x27cm-97000đ                  SĐKCB: STK [image: image13.jpg]Boi dwdng
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02.Bồi dưỡng Năng Lực Tự Học khoa học tự nhiên 6  / Nguyễn Văn Biên,Mai Văn Hưng ,Trần Trung Ninh  .- H.:Nxb Quốc Gia Hà Nội , 2021.- 191tr;19x27cm-126000đ

                                         SĐKCB: STK 00003
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03.Bồi dưỡng Năng Lực Tự Học khoa học tự nhiên 9  / Nguyễn Văn Biên,Mai Văn Hưng ,Trần Trung Ninh  .- H.:Nxb Quốc Gia Hà Nội , 2024.- 209tr;19x27cm-106000đ

                                                            SĐKCB: STK 00006
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04.Toán lớp 8 ( sách Giáo Viên )  / Đỗ Đức Thái ,Lê Tuấn Anh ,Đỗ Tiến Đạt  .- H.:Nxb Sư Phạm Hà Nội , 2023.- 209tr;17x24cm-60000đ

                                                            SĐKCB: STK 00089
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05.Toán lớp 9 ( sách Giáo Viên )  / Đỗ Đức Thái ,Lê Tuấn Anh ,Đỗ Tiến Đạt  .- H.:Nxb Sư Phạm Hà Nội , 2025.- 223tr;17x24cm-65000đ

                                                            SĐKCB: STK 00101
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8.NGHIÊN CỨU VĂN HỌC
01. Ngữ Văn 6 và phương pháp đọc hiểu và viết / Đào Phương Huệ .- H.:Nxb Quốc Gia Hà Nội , 2024.- 283tr;19x27cm-146000đ

                                                               SĐKCB: TK. 00023
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02 . Ngữ Văn 7 và phương pháp đọc hiểu và viết / Đào Phương Huệ .- H.:Nxb Quốc Gia Hà Nội , 2022.- 283tr;19x27cm.-138000

                                                            SĐKCB: TK.00016
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03.Ngữ Văn 8 ngữ điệu đọc và hiểu mở rộng / Đào Phương Huệ .- H.:Nxb Quốc Gia Hà Nội , 2024.- 199tr;19x27cm.-116000đ

                                                               SĐKCB: TK.00013
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04.Ngữ Văn 8 và phương pháp đọc hiểu và viết / Đào Phương Huệ .- H.:Nxb Quốc Gia Hà Nội , 2024.- 279tr;19x27cm- 146000đ
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05.Ngữ Văn 9 ngữ điệu đọc và hiểu mở rộng / Đào Phương Huệ .- H.:Nxb Quốc Gia Hà Nội , 2024.- 279tr;19x27cm.-116000đ
                                                               SĐKCB: TK.00012
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9. LỊCH SỬ
01. Kể Chuyện Lịch Sử Việt Nam– Tập 4/ Lưu Minh Minh  biên soạn.- H.: Dân Trí 2021.- 162tr; 24,5cm.-72000đ
                                                                                        SĐKCB: STK .02081
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     02 .Thủ Đô Hà Nội Vang Mãi Thiên Hùng Ca / Đào Xuân Dũng .- H.: Ban Tuyên Giáo Thành Ủy  2016.- 117tr; 20.5cm.




                                              SĐKCB: TK.02158
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03.  Trên Mảnh Đất Ngàn Năm Văn vật/ Trần Quốc Vượng.- H.: Hà Nội, 2009.- 479tr; 20.5cm.-40000đ





              SĐKCB: STK :02128
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04 Thủ Đô Hà Nội  60 Năm Chiến Đấu Và Xây Dựng  Phát Triển / Ban Tuyên Giáo Thành Ủy( Tái Bản bổ sung).- H.: Hà Nội 2014.- 235tr; 21cm.






            SĐKCB: STK .02631
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05. Các Quận Huyện Thành Phố Xưa Và Nay/ Ban Tuyên Giáo Thành Ủy Hà Nội .- H.: Hà Nội, 2020.- 271tr; 24cm.
          SĐKCB: STK .02135
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91. ĐỊA LÝ .ĐẤT NƯỚC HỌC .ĐỊA LÝ

01. Atlat địa lý Việt Nam/ Lê Huỳnh  .- H.: Nhà XB Giáo Dục , 2024.- 32tr; 29cm.-32000đ
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02. Việt Nam Đất Nước Con Người / Lê Thông ,Nguyễn Quý Thao,Nguyễn Minh Tuệ  .- H.: Nhà XB Giáo Dục , 2024.- 543tr; 29cm.-500000đ
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                                  VĂN HỌC DÂN GIAN

01. Văn Học Dân Gian Thanh Oai /Lãi Duy Lam.- H.: Nxb Hà Nội, 2019.- 476tr; 20,5cm.-








SĐKCB: STK .01552
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                            TÁC PHẨM VĂN HỌC

02. Văn Học Tiếp Nhận Tác Phẩm & Suy Nghĩ Lý Luận /Đinh Xuân Dũng .- H.: Nxb Hà Nội, 2019.- 476tr; 20,5cm.-47500đ








SĐKCB: STK .01545
[image: image31.jpg]TH
THCS THUY HU
I STK

THU VIEN THCS THUY HUONC

NN Bt
TK.01545 DPINH XUAN DUNG

VAN HOC

TIEP NHAN TAC PHAM
& :f
SUY NGHI LY LUAN
:
ﬁ H NHA XUAT BAN HA NOI




03. Viết Từ Hà Nội / Phong Lê.- H.: Nxb Hà Nội, 2019.- 476tr; 20,5cm.-47600đ





                                                   SĐKCB: STK .01544
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04. Từ Phố Về Nàng/ Vũ Khiêm Ninh.- H.: Nxb Hà Nội, 2019.- 266tr; 20,5cm.








SĐKCB: STK 01549
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05. Nguyễn Trãi Thơ và Đời .- H.: Văn Học, 2012.- 300tr; 24cm.- 59 000đ.
             SĐKCB: STK .01568
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06. Kim Lân/tuyển tập.- H.: Văn Học, 2012.- 300tr; 24cm.- 59 000đ.
             SĐKCB: STK .01529
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                                                 SÁCH THIẾU NHI
01. Áo Giáp Vàng /Truyện đọc.- H.: Thanh Hóa , 2004.- 140tr; 24cm.- 5 000đ.
             SĐKCB: TN .00336
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02. Hoàng Tử Hoa  /Truyện đọc.- H.: Thanh Hóa , 2008.- 140tr; 24cm.- 8500đ.
             SĐKCB: TN .00542
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03. Song Hiệp Thần Kiếm   /Truyện đọc.- H.: Tổng Hợp Đồng Nai , 2008.- 167tr; 24cm.- 7000đ.
             SĐKCB: TN .00238
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MỤC LỤC
	STT
	Tên sách
	Ghi Chú

	1
	Lời giới thiệu
	

	1
	Hồ Chí Minh Với Thủ Đô Hà Nội
	

	2
	Giáo Dục Lý Tưởng cách Mạng Đạo Đức 
	

	3
	Văn Hóa Đạo Đức Hồ Chí Minh
	

	4
	Hồ cHí Minh Anh Hùng Giải Phóng Dân Tộc Danh Nhân 
	

	5
	Hồ Chí Minh Kiến Thức Lỗi Lạc Của Nền Hành Trình Nhà Nước 
	

	6
	Lịch Sử Đảng Bộ Huyện Chương Mỹ 
	

	7
	Những Kiến Thức Cơ Bản Về Nghiệp Vụ Kế Toán 
	

	8
	Chế độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp
	

	9
	Đổi Mới Năm Học Quản Lý Và Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục
	

	10
	Thanh Tra Và kiểm Tra Tài Chính Giáo Dục
	

	11
	Tiếng Anh 8 (Sách Giáo Viên )
	

	12
	
	

	13
	Bồi Dưỡng Năng Lực tự Học Khoa Học Tự Nhiên :lớp 6
	

	14
	Bồi Dưỡng Năng Lực tự Học Khoa Học Tự Nhiên :lớp 7
	

	15
	Bồi Dưỡng Năng Lực tự Học Khoa Học Tự Nhiên :lớp 8
	

	16
	Bồi Dưỡng Năng Lực tự Học Khoa Học Tự Nhiên :lớp 9
	

	17
	Sách Giáo Viên Toán :lớp 8
	

	18
	Sách Giáo Viên Toán :lớp 9
	

	19
	Phương Pháp Đọc Hiểu đừng Ngữ liệu Ngoài SGK lớp :6
	

	20
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